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                        Hà Bắc, ngày      tháng 4 năm 2023 
 

THÔNG BÁO 

Về lịch kiểm tra an toàn thực phẩm trong 

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 

  
Thực hiện kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 6/4/2023 của UBND xã Hà Bắc về 

việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023;  
Thực hiện quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 7/4/2023 của UBND xã Hà Bắc về 

việc thành lập đoàn kiểm tra “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023; 
 

UBND xã thông báo thời gian, nội dung kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm như sau: 
 

1. Thời gian và các cơ sở được kiểm tra. 

TT Tên cơ sở kinh Địa chỉ Sản phẩm Ngành quản Ngày 

 doanh  chủ yếu lý kiểm tra 
      

I. Ngành công thương quản lý (10 cơ sở)    

      

1 Tống Thị Thanh Đà Sơn Bánh kẹo Công thương 24/4/2023 
      

2 Vũ Văn Nhưng Đà Sơn Bánh kẹo Công thương 24/4/2023 
      

3 Vũ Văn Đỉnh Đà Sơn Bánh kẹo Công thương 24/4/2023 
      

4 Tống Thị Hoa Bắc Sơn Bánh kẹo Công thương 24/4/2023 
      

5 Hoàng Thị Tuyết Bắc Sơn Bánh kẹo Công thương 24/4/2023 
      

6 Mai Thị Đường Bắc Sơn Bánh kẹo Công thương 25/4/2023 
      

7 Tống Thị Luyện Trạng Sơn Bánh kẹo Công thương 25/4/2023 
      

8 Vũ VĂn Việt Bắc Sơn Bánh sinh Công thương 
25/4/2023    nhật  

     

9 Tống Thị Huyền Bắc Sơn Bánh sinh Công thương 
25/4/2023    nhật  

     

10 Tống Đức Cương Bắc Sơn Bánh sinh Công thương 
25/4/2023    nhật  

     

II. Ngành y tế quản lý (11 cơ sở)    
      

1 Tống Văn Trường Song Nga Bún, Phở Y tế 26/4/2023 
      

2 Bùi Xuân Tân Bắc Sơn Bún, Phở Y tế 26/4/2023 
      

3 Nguyễn Hữu Hiệu Bắc Sơn Bún, Phở Y tế 26/4/2023 
      

4 Lê Văn Cung Bắc Sơn Bún, Phở Y tế 26/4/2023 
      

      



 5 Tống Văn Hoàng Bắc Sơn Bún, Phở Y tế 26/4/2023 
       

 6 Tống Văn Cương Bắc Sơn Bún, Phở Y tế 27/4/2023 
       

 7 Nguyễn Duy Danh Bắc Sơn Bún, Phở Y tế 27/4/2023 
       

 8 Phạm Văn Phúc Bắc Sơn Bún, Phở Y tế 27/4/2023 
       

 9 Tống Đức Thuần Đà Sơn Bún, Phở Y tế 27/4/2023 
       

 10 Trịnh Văn Lợi Trạng Sơn Bún, Phở Y tế 27/4/2023 
       

 11 Bùi Văn Truy Trạng Sơn Bún, Phở Y tế 28/4/2023 
       

 III. Ngành nông nghiệp quản lý (53 cơ sở)   
       

 1 Lê Thị Lương Song Nga Lúa, cá Nông Nghiệp 28/4/2023 

 2 Tống Văn Việt Song Nga Lúa, cá Nông Nghiệp 28/4/2023 

 3 Vũ Văn Thăng Song Nga Lúa, cá Nông Nghiệp 28/4/2023 

 4 Vũ Văn Quý Song Nga Lúa, cá Nông Nghiệp 28/4/2023 

 5 Trần Văn Quảng Song Nga Lúa, cá Nông Nghiệp 20/4/2023 

 6 Vũ Văn Bình Song Nga Lúa, cá Nông Nghiệp 20/4/2023 
 

7 Lê Thị Hường Song Nga Lúa, cá Nông Nghiệp 
 

 20/4/2023 
 

8 Vũ Văn Tuyên Song Nga Lúa, cá Nông Nghiệp 
 

 20/4/2023 

 9 Đỗ Văn Cương Song Nga Lúa, cá Nông Nghiệp 20/4/2023 

 10 Vũ Văn Quảng Song Nga Lúa, cá Nông Nghiệp 21/4/2023 

 11 Vũ Văn Cương Song Nga Lúa, cá Nông Nghiệp 21/4/2023 

 12 Tống Quang Văn Song Nga Lúa, cá Nông Nghiệp 21/4/2023 

 13 Bùi Xuân Thành Trạng Sơn Lúa, cá Nông Nghiệp 21/4/2023 

 14 Bũi Xuân Huyến Trạng Sơn Lúa, cá Nông Nghiệp 21/4/2023 

 15 Nguyễn Đình Thông Trạng Sơn Lúa, cá Nông Nghiệp 19/4/2023 

 16 Tống Thọ Đợi Trạng Sơn Lúa, cá Nông Nghiệp 19/4/2023 

 17 Nguyến Hữu Bính Trạng Sơn Lúa, cá Nông Nghiệp 19/4/2023 

 18 Trinh Xuân Thắng Trạng Sơn Lúa, cá Nông Nghiệp 19/4/2023 

 19 Nguyễn Hữu Trưởng Trạng Sơn Lúa, cá Nông Nghiệp 19/4/2023 

 20 Bùi Xuân Thắng Trạng Sơn Lúa, cá Nông Nghiệp 18/4/2023 

 21 Bùi Xuân Tuấn Trạng Sơn Lúa, cá Nông Nghiệp 18/4/2023 

 22 Trịnh Xuân Hòe Trạng Sơn Lúa, cá Nông Nghiệp 18/4/2023 

 23 Nguyễn Hữu Chiên Trạng Sơn Lúa, cá Nông Nghiệp 18/4/2023 

 24 Bùi Xuân Báu Trạng Sơn Lúa, cá Nông Nghiệp 18/4/2023 

 25 Tống Thị Lạn Trạng Sơn Lúa, cá Nông Nghiệp 4/5/2023 

 26 Nguyễn Hữu Nghị Trạng Sơn Lúa, cá Nông Nghiệp 4/5/2023 

 27 Bùi Xuân Tuấn Trạng Sơn Lúa, cá Nông Nghiệp 4/5/2023 

 28 Tống Thọ Đội Trạng Sơn Lúa, cá Nông Nghiệp 4/5/2023 

 29 Nguyễn Văn Khang Trạng Sơn Lúa, cá Nông Nghiệp 4/5/2023 

 30 Phạm Thị Lý Trạng Sơn Lúa, cá Nông Nghiệp 5/5/2023 

 31 Bùi Xuân Tuân Trạng Sơn Lúa, cá Nông Nghiệp 5/5/2023 

 32 Bùi Xuân Toàn Trạng Sơn Lúa, cá Nông Nghiệp 5/5/2023 

 33 Tống Thọ Thuần Trạng Sơn Lúa, cá Nông Nghiệp 5/5/2023 

 34 Trịnh Xuân Đính Trạng Sơn Lúa, cá Nông Nghiệp 5/5/2023 

        



 

35 Nguyễn Văn Lựu Trạng Sơn 

36 Triịnh Văn Cảnh Trạng Sơn 

37 Nguyễn Văn Phông Trạng Sơn 

38 Nguyễn Hữu Phiên Trạng Sơn 

39 Nguyễn Văn Thuận Trạng Sơn 

40 Vũ Thị Phương Bắc Sơn 
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  2. Thành phần kiểm tra: 
  Gồm 15 người (theo quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 7/4/2023 của UBND 
xã Hà Bắc về việc thành lập đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tháng hành động vì an 
toàn thực phẩm năm 2023).  
  3. Nội dung kiểm tra: 

a.  Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:  

 - Bản cam kết bảo đảm ATTP.  
  - Giấy xác nhận sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức về ATTP đối với chủ cơ sở 
và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.  
  - Hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy đối với 
những sản phẩm thuộc diện bắt buộc phải công bố.  

 - Nhãn sản phẩm thực phẩm.  
 - Tài liệu quảng cáo, hồ sơ đăng ký quảng cáo.  

  - Hồ sơ theo dõi về chất lượng sản phẩm và phiếu kiểm nghiệm định kỳ đối với 
các sản phẩm thực phẩm.  
  - Điều kiện bảo đảm ATTP về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, con người 
của cơ sở thực phẩm; thực hành an toàn thực phẩm.  
  - Quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm.  
  - Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm. 

  - Nguồn nước dùng để sản xuất thực phẩm. 

  - Xét nghiệm nhanh và lấy mẫu chuyển về các đơn vị kiểm nghiệm khi cần 

thiết. 

b. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: 
- Giấy cam kết bảo đảm ATTP.  
- Giấy chứng nhận sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức về ATTP đối với cơ sở 

và người trực tiếp chế biến, phục vụ ăn uống.  
- Giấy phép kinh doanh 

- Giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm  
- Điều kiện bảo đảm ATTP về trang thiết bị, dụng cụ, con người của cơ sở thực 

phẩm; thực hành an toàn thực phẩm.  
- Quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm.  
- Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; Giấy xác nhận nguồn gốc xuất 

xứ đối với các sản phẩm của các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ.  
- Nguồn nước dùng cho chế biến thực phẩm. 

- Các nội dung khác có liên quan.  
   - Xét nghiệm nhanh và lấy mẫu chuyển về các đơn vị kiểm nghiệm khi 

cần thiết  
          c. Đối với cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ. 
 
 

 



1. Chuồng nuôi phải tách biệt với nhà ở, dễ vệ sinh, khử trùng tiêu độc; phải có 
nơi để chứa, ủ chất thải rắn, có hố để xử lý chất thải lỏng, đảm bảo vệ sinh thú y, vệ 
sinh môi trường. 
 

2. Giống vật nuôi có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, được tiêm phòng các bệnh 
theo hướng dẫn của cán bộ chăn nuôi, thú y. 
 

3. Thức ăn và nước uống dùng trong chăn nuôi phải bảo đảm không gây độc 
hại cho vật nuôi và người sử dụng sản phẩm động vật. 
 

4. Thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong chăn nuôi phải theo 
hướng dẫn sử dụng ghi trên bao bì, tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc hướng dẫn của 
cán bộ chăn nuôi thú y, cán bộ khuyến nông. 
 

5. Người chăn nuôi được phổ biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất thực phẩm 
an toàn.  

6. Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và cung cấp được thông tin 
liên quan đến việc mua bán sản phẩm. 
 

Trên đây là thông báo lịch kiểm tra ATTP trong tháng hành động vì ATTP năm 
2023, Trưởng đoàn kiểm tra xã yêu cầu các tổ chức, cá nhân, cơ sở có liên quan 
nghiêm túc thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thành viên đoàn KT; 

- Đài truyền thanh xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 
 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Vũ Văn Quý 
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